
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C4

STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
1 Lê Tuấn Anh Nam 26/01/1998 Phước Vân Ấp 2, Long Cang Lê Văn Được Phan Thị Nhường 0983238101
2 Nguyễn Thái Bảo Nam 23/03/1998 Phước Vân Ấp 3, Long Cang Nguyễn Phú Hải Võ Thị Tư Ôm 01665132196
3 Kiều Thị Ngọc  Diệp Nữ 08/02/1998 Bến Lức Ấp 4 Long định Kiều Văn Đực Nhỏ Nguyễn Thị Bé Mười 01633557161
4 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 15/08/1998 Phước Vân Ấp 2 Long CAng Phạm Minh Hoàng Phạm Thị Hồng Đào 0926535580

5 Lê Nguyễn Ngọc  Duyên Nữ 26/12/1998 BV Hùng Vương Ấp 1 Long Cang Lê Xuân Lâm Nguyễn Thị Ngọc 
Trang 0723465003

6 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên Nữ 17/07/1998 Tân Trụ Ấp 4 Long Sơn Nguyễn Hồng Linh Võ Thị Mai 01635720751
7 Nguyễn Tấn Đạt Nam 27/08/1998 Bến Lức Ấp 2 Long Định Nguyễn Văn Tý Huỳnh Thị Thu Lộc 0902198624
8 Phạm Văn  Đạt Nam 18/02/1998 Bên  Lức Ấp 1 Long Định Phạm Hồng Phước Đặng Thị Ngọc 01266782200

9 Đoàn Thị Thu Hằng Nữ 18/06/1998 Phước Vân Ấp 1 Long Cang Đoàn Văn Cu Nguyễn Thị Mộng 
Thùy 0903264613

10 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 21/01/1998 Bà rịa vũng tàu Ấp 1 Long Định Nguyễn Văn Phụng Nguyễn Thị Thùy 
Trang 0946670137

11 Đặng Thị Diễm Hương Nữ 22/09/1997 Bến Lức Ấp 4 Long Cang Đặng Văn Sung Nguyễn Thị Thu Hồng 0933242627
12 Nguyễn Thị Như Huỳnh Nữ 23/11/1998 Bến Lức Ấp 1 Long Cang Nguyễn Hữu Ngọc Trương Thị Thêm 01212025804
13 Võ Duy  Khôi Nam 03/12/1998 Bến Lức Ấp 3 Phước Vân Võ Văn Tươi Trần Thị Thu An 01866853779
14 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/06/1998 BV Từ Vũ Ấp 1 Long Cang Nguyễn Hồng Hiếu Nguyễn Thị Lan 0932432740

15 Đinh Đoàn Lực Nam 29/01/1998 BV Hùng Vương Ấp 2 Long Định Đinh Quốc Cừu Nguyễn Thị Thu 
Hương 01219995935

16 Võ Thị Ngọc  Mai Nữ 14/10/1998 Phước Vân Ấp 1 Long Cang Võ Minh Xiếu Nguyễn Thị Thông 0988001054
17 Nguyễn Phan Chí Nghĩa Nam 12/04/1998 Phước Vân Ấp 2 Long Sơn Nguyễn Hữu Hiệp Phan Thị Dũ 0907240188
18 Nguyễn Thị Mộng Ngọc Nữ 23/04/1998 Phước Vân Ấp 1 Long Định Nguyễn Văn Ngọt Nguyễn Thị Kết 01684231713
19 Trần Ngọc Bảo Nhi Nữ 24/06/1998 BV từ dũ Ấp 3 Long Cang Trần Thanh Tuyền Nguyễn Thị Ngọc Huệ 0933428268
20 Nguyễn Thị Yến  Nhi Nữ 10/04/1998 Phước Vân Ấp 3 phước Vân Nguyễn Thành Được Phan Thị Xuân 0933732841
21 Nguyễn Thị Huỳnh  Như Nữ 26/03/1998 Bến Lức Ấp 1 Long Định Nguyễn Văn Triệu Trịnh Thị Thuận 0974183060

22 Lê Thị Tuyết Như Nữ 11/02/1998 Bến Lức Ấp 1 Long Định Lê Văn Trung Nguyễn Thị Mộng 
Diệp 01213202053

23 Tô Thị Hồng  Nhung Nữ 01/01/1998 Long An Ấp 4 Long Định Tô Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hồng 01633089204
24 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 27/10/1998 Bến Lức Ấp 2 Long Định Trần Quang Hà Đặng Thị Giang 01236362278
25 Vũ Thị Nụ Nữ 13/04/1998 Hưng Yên Ấp 2 Long Cang Vũ Văn Khảm Đỗ Thị Vân 0963009756
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STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
26 Nguyễn Tấn Phát Nam 07/01/1998 Phước vân Ấp 1 Phước vân Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Cẩm Vẽ 0975837718
27 Trần Thị Mỹ Phượng Nữ 28/05/1998 Phước Vân Ấp 3 Phước Vân Trần Văn Danh Đỗ Thị Mỹ Ảnh 01645144461
28 Phan Thị Như Phương Nữ 26/11/1998 TPHCM Ấp 4 Phước vân Phan Văn Tính Huỳnh Thị Xuân Thảo 01264662677
29 Bùi Minh Phụng Nam 02/05/1998 Bến Lức Ấp 1 Long Cang Bùi Minh Thanh Nguyễn Thị sáu 0916274197
30 Trần Thị  Hồng Phúc Nữ 03/09/1998 Gò Đen Ấp 1, Phước Vân Trần Văn Thanh Ngô Thị Hằng 01645023768
31 Nguyễn Văn  Thanh Nam 04/08/1998 Bến Lức Ấp 2 Long Cang Nguyễn Văn Giao Phạm Thị Chúc 01697694453
32 Nguyễn Tấn  Thanh Nam 04/08/1998 BV Hùng Vương Ấp 2 Long Cang Nguyễn Văn Lần Lê Thị Đào 01689008546
33 Đặng Thị Huỳnh Thơ Nữ 18/11/1998 Phước Vân Ấp 3 Long Cang Đặng Văn Coi Trần Thị Thu Thủy 0969117941
34 Dương Anh Thuận Nam 08/05/1998 Phước Vân Ấp 3 Long Cang Dương Anh Tuấn Ngô Thị Kim Dung 0723883536
35 Nguyễn Thị Thanh  Thùy Nữ 10/03/1998 BV Hùng Vương Ấp 3 Long Cang Nguyễn Thành Thông Nguyễn Thị Triều 01224750199
36 Lý Thụy Anh Thy Nữ 10/03/1998 TPHCM Ấp 3, Long Cang Lý Thành Nam Nguyễn Diệu Bích 0902445839

37 Huỳnh Minh  Tiến Nam 01/04/1998 Long Định Ấp 3 Long Định Huỳnh Tấn Tiền Nguyễn Thị Thu 
Hương 01277227114
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